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	Tình huống: Mỗi buổi sớm chị H phải đưa bé A đi học trước khi đến công ty, nên chị luôn bị vội. Hôm trước bé A ngủ dậy muộn hơn nên chị H rất lo bị muộn giờ đi làm. Chị H nghĩ, chỉ có cách vượt mấy ngã tư khi có đèn đỏ là có thể đến công ty đúng giờ. Nhưng rồi suy nghĩ lại, chị H thấy làm như vậy vừa vi phạm pháp luật, vừa mất an toàn cho mình và mọi người. Chị dừng lại mỗi khi có đèn đỏ mà thấy yên tâm, dù hôm đó chị có bị muộn giờ làm việc. 
	

	
	a.
	Hành vi chị H dừng lại mỗi khi có đèn đỏ thuộc hình thức nào trong các hình thức thực hiện pháp luật? Trình bày nội dung hình thức đó?
	1.0

	
	
	Hành vi chị H dừng lại mỗi khi có đèn đỏ thuộc hình thức tuân thủ pháp luật.
	0.5

	
	
	Nội dung hình thức tuân thủ pháp luật: Các cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm.
	0.5

	
	b.
	Chỉ ra sự khác nhau giữa hình thức sử dụng pháp luật và tuân thủ pháp luật?
	1.5

	
	
	Giống nhau: - Đều là hành vi thực hiện pháp luật…
· Cả 2 hình thức đều có chủ thể là cá nhân, tổ chức thực hiện.
	0.25
0.25

	
	
	Khác nhau: - Sử dụng pháp luật: sử dụng đúng đắn các quyền của mình…
- Tuân thủ pháp luật: không làm những điều mà pháp luật cấm.
- Sử dụng pháp luật có thể thực hiện hoặc có thể không mà không vi phạm pháp luật…
- Còn tuân thủ pháp luật bắt buộc thực hiện…
	0.25
0.25
0.25
0.25

	
	c.
	So sánh vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức?
	1.5

	
	
	Giống nhau: Đều là hành vi đi ngược lại với những quy tắc xử sự chung, là hành vi có lỗi..
	0.25

	
	
	Khác nhau: 
* Bản chất: - Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
Có 4 lọai vi phạm pháp luật: Vi phạm hình sự; Vi phạm hành chính; Vi phạm dân sự; Vi phạm kỷ luật.
- Vi phạm đạo đức là những hành vi đi ngược lại, không tuân theo những quy chuẩn đạo đức xã hội, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục, với văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Việt từ xưa đến nay. 
(HS nêu được 1 ý thì cho 0.13)
	


0.25

	
	
	* Chủ thể thực hiện: 
- Vi phạm pháp luật: Chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý…
- Vi phạm đạo đức: Mọi chủ thể.  (HS nêu được 1 ý thì cho 0.13)
	
0.25

	
	
	* Chế tài xử lý:
- Vi phạm pháp luật: Chịu trách nhiệm trước pháp luật, phải chịu các hình phạt, biện pháp xử lý: Xử phạt hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự... Buộc chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật.
- Vi phạm đạo đức: Chịu sự điều chỉnh của lương tâm, bị mọi người lên án, không bị xử lý theo pháp luật nếu không vi phạm các quy định của pháp luật.
(HS nêu được 1 ý thì cho 0.13)
	
0.25

	
	
	* Cơ quan xử lý: 
- Vi phạm pháp luật: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Vi phạm đạo đức: Không có cơ quan xử lý. 
 (HS nêu được 1 ý thì cho 0.13)
	
0.25

	
	
	* Khách thể xâm phạm: 
- Vi phạm pháp luật: Xâm phạm trật tự quản lý hành chính nhà nước, xâm phạm các mối quan hệ được nhà nước thừa nhận và bảo vệ.
- Vi phạm đạo đức: Xâm phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục...  
(HS nêu được 1 ý thì cho 0.13)
	
0.25
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	Anh K 25 tuổi đi xe máy vượt đèn đỏ tại ngã tư đường phố và đã đâm vào xe máy của anh C đang đi đến từ phía đường tín hiệu báo đèn xanh. Xe máy của anh C bị hỏng nặng còn anh C chỉ bị xây xát nhẹ. Anh K và anh C đã thỏa thuận với nhau  giải quyết vụ việc trên. Anh K đã nhận lỗi về mình và bồi thường thiệt hại cho anh C một số tiền như anh C yêu cầu. Thế nhưng, sau đó Anh K còn bị cảnh sát giao thông lập biên bản và phạt tiền về hành vi vượt đèn đỏ.
	

	
	a.
	Em hãy chỉ ra dấu hiệu vi phạm pháp luật của anh K trong tình huống trên?
	1.5

	
	
	Các dấu hiệu vi phạm pháp luật của anh K:
	

	
	
	- Là hành vi trái pháp luật…
+ Anh K 25 tuổi đi xe máy vượt đèn đỏ…
	0.25
0.25

	
	
	- Do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện…
+ Anh K 25 tuổi, là người hoàn toàn bình thường nên Anh K là người có năng lực trách nhiệm pháp lí
	0.25
0.25

	
	
	- Người vi phạm phải có lỗi…
+ Anh K cố ý vượt đèn đỏ, đâm vào xe máy của anh C làm cho xe máy của anh C bị hỏng nặng còn anh C bị xây xát nhẹ.
	0.25
0.25

	
	b.
	Em hãy làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của anh K trong tình huống trên?
	2.5

	
	
	Anh K đã vi phạm:
	

	
	
	- Vi phạm hành chính: Anh K cố ý vượt đèn đỏ…
- Là hành vi xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước, cụ thể là vi phạm luật giao thông đường bộ, đâm vào xe máy của anh C làm cho xe máy của anh C bị hỏng nặng còn anh C bị xây xát nhẹ.
	0.5
0.5

	
	
	- Vi phạm dân sự: Anh K xâm phạm đến tài sản và thân thể của anh C.
- Anh K đâm vào xe máy của anh C làm cho xe máy của anh C bị hỏng nặng còn anh C bị xây xát nhẹ.
	0.5
0.5

	
	
	Anh K phải chịu trách nhiệm pháp lý sau:
	

	
	
	- Trách nhiệm hành chính: Anh K bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử lí vi phạm hành chính
- Anh K bị phạt tiền. 
(HS nêu được 1 ý thì cho 0.13)
	0.25


	
	
	- Trách nhiệm dân sự: Anh K phải khắc phục hậu quả do mình gây ra.
- Anh K đã nhận lỗi về mình và bồi thường thiệt hại cho anh C. 
(HS nêu được 1 ý thì cho 0.13)
	0.25

	3
(4.0)
	
	Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ ban hành học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên có thành tích tốt trong năm học. Theo đó, một trong những nội dung của Nghị định quy định về đối tượng, mức hưởng, nguyên tắc hưởng, hồ sơ và trình tự xét, cấp học bổng chính sách. Trong đó: “Về đối tượng: Sinh viên theo chế độ cử tuyển; học sinh trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú; học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho thương binh, người khuyết tật. Về mức hưởng với 02 mức như sau: Đối với sinh viên theo chế độ cử tuyển; học sinh trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú; học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho thương binh, người khuyết tật: Mức học bổng bằng 80% mức lương cơ sở/tháng; Đối với học viên là thương binh thuộc hộ nghèo học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho thương binh, người khuyết tật: Mức học bổng bằng 100% mức lương cơ sở/tháng”.
	

	
	a.
	Quy định trên góp phần thực hiện phương hướng nào trong chính sách giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay? Vì sao?
	1.5

	
	
	- Phương hướng: Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.
	0.5

	
	
	- Vì: đây là vấn đề mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của sự nghiệp giáo dục đào tạo nước ta, bảo đảm học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân, tạo mọi điều kiện để người nghèo có cơ hội học tập, người giỏi được phát huy tài năng.
	0.5

	
	
	- Quy định này đã nhằm khuyến khích, giúp những người có điều kiện khó khăn được học tập đầy đủ, phát huy khả năng học tập trong HS, SV.
	0.5

	
	b.
	Theo em, cần phải làm gì để phát triển giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay?
	2.5

	
	
	- Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo…
	0.25

	
	
	- Mở rộng quy mô giáo dục…
	0.25

	
	
	- Ưu tiên đầu tư cho giáo dục và đào tạo…
	0.25

	
	
	- Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục…
	0.25

	
	
	- Xã hội hoá sự nghiệp giáo dục: huy động mọi nguồn lực vật chất và trí tuệ của xã hội tham gia vào sự nghiệp giáp dục… 
	0.25

	
	
	- Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo để tiếp cận với giáo dục tiên tiến trên thế giới…
	0.25

	
	
	 Liên hệ:  
- Tin tưởng và chấp hành đúng chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo. 
- Thường xuyên nâng cao trình độ học vấn. 
- Ra sức trao dồi phẩm chất đạo đức.
- Có quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh.
	
0.25
0.25
0.25
0.25
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	[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2023/0912/49.png]
	

	
	a.
	a. Em có nhận xét gì về lượng cung, lượng cầu mặt hàng X tại các mức giá trong bảng số liệu?
	2.0

	
	
	- Khi giá cả của mặt hàng X đạt mức cao nhất là 50 triệu đồng/tấn:
  Thì: + Lượng cầu hàng hóa ở mức thấp nhất (chỉ đạt 18 nghìn tấn/tháng) 
         + Lượng cung hàng hóa ở mức cao nhất (đạt 36 nghìn tấn/tháng).
	0.5
0.5

	
	
	- Khi giá cả của mặt hàng X ở mức thấp nhất là 10 triệu đồng/ tấn:
  Thì: + Lượng cầu hàng hóa ở mức cao nhất nhất (đạt 40 nghìn tấn/tháng) 
         + Không có lượng cung hàng hóa. 
	0.5
0.5

	
	b.
	Thị trường đạt trạng thái như thế nào tại mức giá 30 triệu đồng/ tấn? Tại mức giá đó, mối quan hệ giữa lượng cung và lượng cầu như thế nào?
	1.0

	
	
	- Tại mức giá 30 triệu đồng/ tấn, thì lượng cung và cầu mặt hàng X ngang bằng nhau. 
- Thị trường đạt trạng thái cân bằng: Cung = Cầu.
	0.5
0.5

	
	c.
	Theo em, khi thị trường có trạng thái cung lớn hơn cầu, người sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào? 
	1.0

	
	
	Khi thị trường có trạng thái cung > cầu, khiến cho giá cả sản phẩm hạ xuống. Lúc này, người sản xuất và người tiêu dùng sẽ có những quyết định: 
- Người sản xuất sẽ thu hẹp quy mô sản xuất, kinh doanh, khiến cho lượng cung hàng hóa dần sụt giảm… 
- Người tiêu dùng sẽ tăng mua sản phẩm, khiến cho lượng cầu về hàng hóa tăng lên…
	
0.5

0.5
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	 “Ước mơ, có khi bình thường biết bao! Người bôn ba ước mơ sẽ có ngày đoàn tụ với người thân, người bệnh nặng ước mơ sẽ có ngày hồi phục sức khỏe …  Ước mơ làm cho con người ta lớn thêm. Ước mơ thôi thúc con người ta cố gắng vươn lên trong cuộc sống để biến nó thành hiện thực. Có những ước mơ xa vời và mãi mãi không thực hiện được nhưng cũng có những ước mơ rất giản dị song cũng hết sức đẹp đẽ và luôn trong tầm tay…”
	

	
	
	Suy nghĩ của em về ước mơ trong cuộc sống.
	4.0

	
	
	* Giải thích: Ước mơ chính là những dự định, khát khao… chính là động lực thôi thúc con người có cuộc sống tốt đẹp hơn…
	0.5

	
	
	* Bàn luận: 
  + Vai trò của ước mơ đối với cá nhân, gia đình, xã hội… 
  + Dẫn chứng về người sống có ước mơ…
  + Phê phán người sống không có ước mơ…
  + Để sống có ước mơ và thực hiện được ước mơ cần phải làm gì?…
	

1.0
0.5
0.5

1.0

	
	
	* Liên hệ bản thân: - Cần phải có ước mơ mục đích sống cho riêng mình….
- Ra sức rèn luyện học tập, tu dưỡng đạo đức …
	0.5

	
	
	(HS diễn đạt cách khác nhưng đúng vẫn cho điểm tối đa).
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